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	DANH MỤC KỸ THUẬT
	PHÂN TUYẾN KỸ THUẬT

	
	
	A
	B
	C
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	IX. GÂY MÊ HỒI SỨC

	
	B. GÂY MÊ
	
	
	
	

	932
	Gây mê phẫu thuật KHX gãy cổ xương đùi
	x
	x
	x
	

	934
	Gây mê phẫu thuật KHX gãy đài quay phức tạp 
	x
	x
	x
	

	939
	Gây mê phẫu thuật KHX gãy hở độ II trên và liên lồi cầu xương đùi 
	x
	x
	x
	

	950
	Gây mê phẫu thuật KHX gãy liên mấu chuyển xương đùi 
	x
	x
	
	

	951
	Gây mê phẫu thuật KHX gãy lồi cầu ngoài xương cánh tay 
	x
	x
	x
	

	952
	Gây mê phẫu thuật KHX gãy lồi cầu ngoài xương đùi 
	x
	x
	x
	

	953
	Gây mê phẫu thuật KHX gãy lồi cầu trong xương đùi 
	x
	x
	x
	

	973
	Gây mê phẫu thuật KHX gãy ròng rọc xương cánh tay 
	x
	x
	x
	

	983
	Gây mê phẫu thuật KHX gãy thân xương đùi phức tạp 
	x
	x
	
	

	985
	Gây mê phẫu thuật KHX gãy trật cổ xương cánh tay 
	x
	x
	x
	

	986
	Gây mê phẫu thuật KHX gãy trật cổ xương đùi 
	x
	x
	x
	

	992
	Gây mê phẫu thuật KHX gãy trên lồi cầu xương cánh tay có tổn thương mạch và thần kinh 
	x
	x
	x
	

	993
	Gây mê phẫu thuật KHX gãy trên lồi cầu xương cánh tay 
	x
	x
	x
	

	994
	Gây mê phẫu thuật KHX gãy trên lồi cầu xương đùi 
	x
	x
	x
	

	1605
	Gây mê phẫu thuật ổ bụng trung phẫu ở trẻ em
	x
	x
	x
	

	X. NGOẠI KHOA

	
	G. CHẤN THƯƠNG-CHỈNH HÌNH
	
	
	
	

	
	1. Vùng cánh tay
	
	
	
	

	726
	Phẫu thuật KHX gãy thân xương cánh tay có liệt TK quay
	x
	x
	
	

	727
	Phẫu thuật KHX khớp giả xương cánh tay
	x
	x
	
	

	728
	Phẫu thuật KHX phẫu thuật tạo hình điều trị cứng sau chấn thương
	x
	x
	
	

	729
	Phẫu thuật KHX gãy thân xương cánh tay phức tạp
	x
	x
	
	

	730
	Phẫu thuật KHX gãy trên lồi cầu xương cánh tay
	x
	x
	
	

	731
	Phẫu thuật KHX gãy liên lồi cầu xương cánh tay
	x
	x
	
	

	732
	Phẫu thuật KHX gãy ròng rọc xương cánh tay
	x
	x
	
	

	733
	Phẫu thuật KHX gãy lồi cầu ngoài xương cánh tay
	x
	x
	
	

	
	6. Vùng đùi
	
	
	
	

	759
	Phẫu thuật KHX gãy bán phần chỏm xương đùi
	x
	x
	
	

	761
	Phẫu thuật KHX gãy cổ xương đùi
	x
	x
	
	

	762
	Phẫu thuật KHX gãy cổ mấu chuyển xương đùi
	x
	x
	
	

	763
	Phẫu thuật KHX gãy liên mấu chuyển xương đùi
	x
	x
	
	

	764
	Phẫu thuật KHX gãy trật cổ xương đùi
	x
	x
	
	

	766
	Phẫu thuật KHX gãy trên lồi cầu xương đùi
	x
	x
	
	

	767
	Phẫu thuật KHX gãy lồi cầu ngoài xương đùi
	x
	x
	
	

	768
	Phẫu thuật KHX gãy lồi cầu trong xương đùi
	x
	x
	
	

	769
	Phẫu thuật KHX gãy trên và liên lồi cầu xương đùi
	x
	x
	
	

	770
	Phẫu thuật KHX gãy thân xương đùi phức tạp
	x
	x
	
	

	XIII. PHỤ SẢN

	
	B. PHỤ KHOA
	
	
	
	

	67
	Phẫu thuật cắt tử cung đường âm đạo
	x
	x
	
	

	101
	Phẫu thuật Crossen
	x
	x
	
	

	XXIII. HÓA SINH

	
	A. MÁU
	
	
	
	

	24
	Định lượng βhCG (Beta human Chorionic Gonadotropins)
	x
	x
	
	

	134
	Định lượng Progesteron 
	x
	x
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